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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-TTPVHCC  ngày        tháng        năm 2025 của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 

 

 

 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Công nhận hòa 

giải viên 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định 

Lựa chọn một trong các 

cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 

qua cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công; Địa điểm 

tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

TTHC (Theo 

thông báo của cấp 

có thẩm quyền) 

 

Không quy 

định 

- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; 

- Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT42P-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng 

dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 

27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa 

giải ở cơ sở; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND 

thuộc UBND xã, phường, đặc khu trong lĩnh 

vực tư pháp; 

- Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06 

tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ 

sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp. 
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TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Công nhận tổ 

trưởng tổ hòa giải 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định 

Lựa chọn một trong các 

cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 

qua cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

 

- Điểm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã; 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công – Các chi 

nhánh trực thuộc. 

Không quy 

định 

- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; 

- Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT42P-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng 

dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 

27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa 

giải ở cơ sở; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND 

thuộc UBND xã, phường, đặc khu trong lĩnh 

vực tư pháp; 

- Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06 

tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ 

sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp. 
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TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Thôi làm hòa giải 

viên 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được văn bản đề 

nghị hoặc báo 

cáo về việc thôi 

làm hòa giải viên 

Lựa chọn một trong các 

cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 

qua cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Điểm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã; 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công – Các chi 

nhánh trực thuộc. 

 

Không quy 

định 

- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; 

- Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT42P-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng 

dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 

27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa 

giải ở cơ sở; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND 

thuộc UBND xã, phường, đặc khu trong lĩnh 

vực tư pháp; 

- Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06 

tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ 

sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp. 
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TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Thanh toán thù 

lao cho hòa giải 

viên 

- 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy định; 

- Tổ hòa giải thực 

hiện trả thù lao 

cho hòa giải viên 

theo quyết định 

của UBND 

cấp xã trong thời 

hạn 03 ngày kể từ 

ngày nhận được 

thù lao 

 

Lựa chọn một trong các 

cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 

qua cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

 

- Điểm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã; 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công – Các chi 

nhánh trực thuộc. 

Không quy 

định 

- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; 

- Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT42P-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng 

dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 

27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa 

giải ở cơ sở; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND 

thuộc UBND xã, phường, đặc khu trong lĩnh 

vực tư pháp; 

- Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06 

tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ 

sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp. 
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